Phụ lục 02:  CÁC CHỈ TIÊU CƠ  BẢN TRONG CÁC LĨNH VỰC HTX  NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-BCĐ ngày        /       /2017 của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh)

	TT
	Lĩnh vực

Chỉ tiêu
	ĐVT
	NN
	Thủy sản
	TTCN
	Xây dựng
	TM-DV, Nước, Môi trường, du lịch
	Vận tải
	TDND
	Cộng

	1
	Số hợp tác xã


	HTX
	130
	04
	45
	24
	17
	14
	24
	258

	2
	Số thành viên


	Người
	71.772
	130
	2747
	198
	1.389
	373
	45.031
	121.640

	3
	Số lao động


	Người
	1.976
	190
	692
	199
	227
	513
	279
	4.076

	4
	Vốn hoạt động
	Triệu đồng
	340.865
	21.750
	63.939


	17.670
	53.069
	84.750
	2.214.518
	2.796.561


